
Phụ lục 1:

DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Tháng 7 - Đợt 05)

(Đính kèm Thông báo số             /TB-SYT ngày        tháng 7 năm 2026 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)

ST
T Họ và tên Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh khác (nếu có)
Ghi chú Đơn vị công tác

1 Trần Lê Trung 006935/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa; Chuyên khoa Chẩn

đoán hình ảnh

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Không Đăng ký mới Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

2 Nguyễn Minh Nghĩa 002603/CT-GPHN Y khoa Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa Không Đăng ký mới Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

3 Võ Thuý Hằng 000341/CT-GPHN Nhi khoa Từ 17h15-20h30, từ thứ 2 đến thứ
6; Từ 13h30-20h30, thứ 7; Từ 8h30-
11h30 và từ 13h30-20h30, chủ nhật

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa Từ 7h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 tại
Bệnh viện Nhi Đồng Tp.Cần Thơ Đăng ký mới

Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc địa điểm
kinh doanh 118 - Công ty cổ phần y tế Chấn Văn
- Phòng khám Nhi đồng 315

4 Hà Văn Lực 000591/CT-GPHN Chuyên khoa nhi
Từ 17h15-20h30, từ thứ 2 đến thứ

6; Từ 13h-20h30, thứ 7; Từ 7h-
11h30 và từ 13h-20h30, chủ nhật

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nhi

Từ 7h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 tại
Bệnh viện Nhi Đồng Tp.Cần Thơ Đăng ký mới

Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc địa điểm
kinh doanh 118 - Công ty cổ phần y tế Chấn Văn
- Phòng khám Nhi đồng 315

5 Dương Thị Ngọc Lợi 0026085/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Truyền nhiễm

Từ 6h30-11h30 và từ 13h-16h, từ
thứ 2 đến thứ 7; Từ 6h-12h, chủ

nhật; Thời gian làm việc ngoài giờ
theo sự phân công và điều động của

lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Truyền nhiễm Không Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ

6 Nguyễn Hoàng Đạt 007618/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ung
bướu

Từ 6h30-11h30 và từ 13h-16h, thứ
7; Từ 6h-12h, chủ nhật Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ
2 đến thứ 6 tại Bệnh viện Ung

bướu Cần Thơ
Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ

7 Phan Thị Tuyên 003581/BYT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Nội thần kinh

Từ 6h30-11h30 và từ 13h-16h, từ
thứ 2 đến thứ 7; Từ 6h-12h, chủ

nhật; Thời gian làm việc ngoài giờ
theo sự phân công và điều động của

lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nội thần kinh

Từ 17h15-18h30, từ thứ 2 đến
chủ nhật tại Phòng khám chuyên

khoa Nội thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ

8 Phạm Thị Thảo Nguyên 000814/CT-GPHN Răng Hàm Mặt Từ 8h-21h, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sĩ; Răng Hàm Mặt

Từ 8h-20h, thứ 7 và chủ nhật tại
Phòng khám nha khoa Miền Tây
- Chi nhánh Sóc Trăng (số 101-

103, đường Phú Lợi, phường Phú
Lợi, TP.Cần Thơ)

Thêm mới Phòng khám nha khoa Miền Tây

9 Nguyễn Vũ Minh Nguyệt

120907/CCHN-BQP;
Quyết định số 1815/QĐ-

BQP, ngày 27/9/2017

Khám chữa bệnh Nội Khoa
Phạm vi hành nghê ̀được bổ
sung: Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Da liễu

Từ 11h15-12h45 và từ 17h15-20h,
từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 8h-20h, thứ

7 và chủ nhật

Người chịu trách nhiệm chuyên môn; khám
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu

Từ 7h-11h, 13h-16h30, từ thứ 2
đến thứ 6 tại khám bệnh, chữa
bệnh tại Phòng khám da liễu

Bệnh viện Quân Y 121

CTY TNHH Mỹ Phẩm Hồng Nhung-Phòng
Khám Chuyên Khoa Da Liễu FOB Cơ Sở 2-
Viện Chăm Sóc Da FOB

10 Phạm Thị Bảo Trâm 006337/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Da liễu Từ 8h-20h, thứ 7 và chủ nhật Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa

da liễu

Từ 7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến
thứ 6, Giảng viên tại Trường
ĐHYD Cần Thơ; Từ 11h15-

12h45 và từ 17h15-20h tại Phòng
khám chuyên khoa da liễu F-O-B

CTY TNHH Mỹ Phẩm Hồng Nhung-Phòng
Khám Chuyên Khoa Da Liễu FOB Cơ Sở 2-
Viện Chăm Sóc Da FOB

11 Trần Quách Ngọc Hân

0003807/BL-CCHN;
Quyết định số 2771/QĐ-
SYT, ngày 26/11/2025

Khám chữa bệnh Đa khoa
Phạm vi hành nghê ̀được bổ
sung: Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Da liễu

Từ 11h15-12h45 và từ 17h15-20h,
từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 8h-20h, thứ

7 và chủ nhật

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
da liễu

Từ 17h30-20h, từ thứ 2 đến thứ 5
tại Phòng khám Chuyên khoa Da
liễu FOB Cơ sơ ̉3 Thới Lai; Từ

8h-10h, thứ 6 giáo viên tại
Trung tâm GDNN Thẩm mỹ

FOB

CTY TNHH Mỹ Phẩm Hồng Nhung-Phòng
Khám Chuyên Khoa Da Liễu FOB Cơ Sở 2-
Viện Chăm Sóc Da FOB
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12 Võ Phương Duy 042910/BYT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định
mã số, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 11h15-12h45 và từ 17h15-20h,
từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 8h-20h, thứ

7 và chủ nhật

Điều dưỡng; Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

quy định mã số, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ
2 đến thứ 6 tại Bệnh viện Trường

ĐHYD Cần thơ

CTY TNHH Mỹ Phẩm Hồng Nhung-Phòng
Khám Chuyên Khoa Da Liễu FOB Cơ Sở 2-
Viện Chăm Sóc Da FOB

13 Huỳnh Nguyễn Minh Thư 002039/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều
dưỡng cơ bản

Từ 17h30-20h30, từ thứ 2 đến thứ
6; Từ 8h-20h30, thứ 7 và chủ nhật Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ
2 đến thứ 6 tại Bệnh viện Da liễu

thành phố Cần Thơ
Phòng khám đa khoa Nguyễn Văn Cừ

14 Thái Thị Trúc Linh 002046/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều
dưỡng cơ bản

Từ 17h30-20h30, từ thứ 2 đến thứ
6; Từ 8h-20h30, thứ 7 và chủ nhật Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ
2 đến thứ 6 tại Bệnh viện Da liễu

thành phố Cần Thơ
Phòng khám đa khoa Nguyễn Văn Cừ

15 Trần Đỗ Yến Nhi 002032/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y
khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6 Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa Không Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng

16 Âu Phương Thảo
002524/CT-GPHN;

Quyết định số 904/QĐ-
BVNĐ

Y khoa; Siêu âm tổng quát;
Siêu âm Doppler Tim và

Mạch máu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Từ 7h-11h, thứ 7

Bác sĩ hạng III; Khám bệnh, chữa bệnh nội;
Siêu âm tổng quát; Siêu âm Doppler Tim và

Mạch máu
Không Bổ sung vị trí

chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

17 Lê Hoàng Thông
002614/CT-GPHN;

Quyết định số 934/QĐ-
BVNĐ

Chuyên khoa Tai Mũi Họng;
Nội soi Tai Mũi Họng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Từ 7h-11h, thứ 7

Bác sĩ hạng III; Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Tai Mũi Họng; Nội soi Tai Mũi

Họng
Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

18 Nguyễn Thái Nhựt 002307/CT-GPHN Điều dưỡng Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Từ 7h-11h, thứ 7 Điều dưỡng hạng IV; Điều dưỡng chăm sóc Không Tăng Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

19 Thạch Thị Bích Nhiên
002529/CT-GPHN;

Quyết định số 771/QĐ-
BVNĐ

Chuyên khoa Nhi; Khám
chữa bệnh Hồi sức cấp cứu

và thực hiện các kỹ thuật hồi
sức, cấp cứu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Từ 7h-11h, thứ 7

Bác sĩ hạng III; Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nhi; Khám chữa bệnh Hồi sức

cấp cứu và thực hiện các kỹ thuật hồi sức, cấp
cứu

Từ 17h30-20h, từ thứ 2 đến thứ
6; Từ 17h-20h, thứ 7; Từ 8h30-
11h và từ 17h-20h, chủ nhật tại
Phòng khám chuyên khoa nhi -
30L/BV, KV Bình Thường A,

Long Tuyền, TP Cần Thơ

Điều chỉnh số GPHN Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

20 Phạm Ngọc Duy

006056/ST-CCHN;
Quyết định số

04/QĐCTY.CL ngày
19/3/2026

Khám bệnh, chữa bệnh
Nội tổng hợp; Siêu âm

tổng quát - Siêu âm
Doppler tim và mạch máu

Từ 6h-20h, thứ 7 và chủ nhật Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Siêu
âm TQ - Siêu âm Doppler tim và mạch máu

Từ 7h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 tại
Bệnh viện 121

Thay đổi thời gian
đăng ký hành nghề

Phòng khám đa khoa Cửu Long thuộc Công ty
TNHH phòng khám Đa khoa Cửu Long

21 Phạm Thị Uyên Bình 002629/CT-GPHN Y khoa
Từ 7h-10h30 và từ 13h đến 15h30,
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực: Từ

7h-7h ngày hôm sau
Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa Thêm mới Bệnh viện Phổi Hậu Giang

22 Trần Thị Ánh 000746/TG-CCHN Khám chữa bệnh chuyên
khoa mắt Từ 7h-20h, thứ 3 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa

Mắt

Từ 6h-17h, thứ 2, thứ 4, thứ 5 và
thứ 6 tại BVĐK Tâm Minh Đức
Tiền Giang; Từ 7h-17h, thứ 7 và

chủ nhật tại BVĐK Vạn An

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh
Đức

23 Nguyễn Tú Trinh 002434/CT-GPHN Điều dưỡng Từ 7h30-11h30 và từ 12h-16h, từ
thứ 2 đến chủ nhật điều dưỡng Không Tăng mới Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ

24 Đỗ Tiến Đức
000057/ĐL-GPHN;

Quyết định số 117/QĐ-
MSGCT

Chuyên khoa Mắt; Chẩn
đoán hình ảnh

Từ 7h30-11h30 và từ 12h-16h, từ
thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ chuyên khoa Mắt - KBCB Mắt - Chẩn
đoán hình ảnh Không Tăng mới Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ

25 Đinh Thị Ngọc Lê 002311/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng
nhiệm vụ của Hộ sinh quy

định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên Không Tăng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

26 Võ Minh Đông 002304/CT-GPHN Điều dưỡng

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng viên Không Tăng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

ST
T Họ và tên Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh khác (nếu có)
Ghi chú Đơn vị công tác
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27 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 002202/CT-GPHN Điều dưỡng

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng viên Không Tăng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

28 Thị Ngọc Hân 002210/CT-GPHN Điều dưỡng

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng viên Không Tăng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

29 Phạm Văn Lọc

002429/CT-GPHN;
Quyết định số 95/QĐ-
BVĐK_28/07/2025;

Quyết định số 96/QĐ-
BVĐK_28/07/2025;

Quyết định số 98/QĐ-
BVĐK 28/07/2025;

Quyết định số 21/QĐ-
BVDKNB 10/7/2025

Chuyên khoa sản phụ khoa;
Thực hiện kỹ thuật Siêu âm
hình thái thai; Thực hiện kỹ
thuật Siêu âm sản phụ khoa;
Thực hiện kỹ thuật Siêu âm
tổng quát; Thực hiện các kỹ
thuật Phẫu thuật nội soi sản

phụ khoa

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ CKI; Khám và điều trị bệnh Sản Phụ
khoa; Thực hiện kỹ thuật Siêu âm hình thái
thai; Thực hiện kỹ thuật Siêu âm sản phụ

khoa; Thực hiện kỹ thuật Siêu âm tổng quát;
Thực hiện các kỹ thuật Phẫu thuật nội soi sản

phụ khoa

Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

30 Nguyễn Minh Em 002055/CT-GPHN Điều dưỡng

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng chăm sóc Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

31 Trương Thị Thi 002383/CT-GPHN Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

32 Nguyễn Thị Trúc Ly 002345/CT-GPHN Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh hạng III; Hộ sinh trưởng tại khoa Phụ
sản Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

33 Huỳnh Thị Kim Yến 002558/CT-GPHN Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

34 Lê Thị Ngọc Bích 002337/CT-GPHN Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên

Từ 11h10-12h50, 17h10-18h30,
từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7 đến
Chủ nhật: Cả ngày tại phòng

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại
nhà CNHS Lê Thị Ngọc Bích. Số

13, đường 01/5, khu vực 18,
phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

ST
T Họ và tên Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh khác (nếu có)
Ghi chú Đơn vị công tác
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35 Trương Thị Thì Trang 002409/CT-GPHN Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

36 Nguyễn Thị Kim Yến 002341/CT-GPHN Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

37 Nguyễn Thị Tím 002335/CT-GPHN Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

38 Nguyễn Thị Đẹp
002378/CT-GPHN;

Quyết định số 96/QĐ-
BVĐK_28/07/2025

Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên; Thực hiện Kỹ thuật siêu âm sản
phụ khoa

Từ 6h-6h50; 11h10-12h30;
17h10-19h30, thứ 2 đến thứ 6;
Thứ 7 đến Chủ nhật: Cả ngày

tại cơ sở Dịch vụ chăm sóc sức
khỏe bà mẹ và trẻ em CN

Nguyễn Thị Đẹp. Số 102, đường
30-4, khu vực 8, phường Ngã

Bảy, TP Cần Thơ

Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

39 Võ Thị Thảo Trang 002339/CT-GPHN Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

40 Võ Thị Cẩm Nhung 002386/CT-GPHN Hộ sinh

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, từ thư ́2
đến thư ́6; Ngày trực: Tư ̀ 7h-7h

hôm sau; Thời gian làm việc ngoài
giờ theo sự phân công và điều động

của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh viên Không Thay đổi GPHN Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

41 Trần Quốc Bình 046635/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội khoa

Tư ̀7h-11h và từ 13h-17h, thứ 7 và
chủ nhật

Bác sĩ; Khám chữa bệnh Nội khoa, Khoa
Khám bệnh & Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ
2 đến thứ 6 tại Bệnh viện Đa
khoa Trung ương Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ

42 Trần Thị Diệu Lam 002414/CT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Giờ trực và thời gian làm

việc ngoài giờ theo sự phân công
của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Khoa Hồi sức tích cực - Chống
độc Không Tăng mới Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang

43 Nguyễn Thị Thanh Nga 002416/CT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Giờ trực và thời gian làm

việc ngoài giờ theo sự phân công
của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Khoa Ngoại tổng hợp Không Tăng mới Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang

44 Huỳnh Phạm Minh An 002308/CT-GPHN Răng hàm mặt

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Giờ trực và thời gian làm

việc ngoài giờ theo sự phân công
của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám và điều trị Răng hàm mặt tại
Khoa Răng - Hàm - Mặt Không Tăng mới Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang

ST
T Họ và tên Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh khác (nếu có)
Ghi chú Đơn vị công tác
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45 Trần Bảo Ngọc 002597/CT-GPHN Y khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Giờ trực và thời gian làm

việc ngoài giờ theo sự phân công
của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám và điều trị Y khoa tại khoa Nội
tổng hợp Không Tăng mới Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang

46 Lê Thị Hoàng Yến 002598/CT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Giờ trực và thời gian làm

việc ngoài giờ theo sự phân công
của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi
sức Không Tăng mới Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang

47 Nguyễn Thị Kim Cúc 002397/CT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Giờ trực và thời gian làm

việc ngoài giờ theo sự phân công
của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Khoa Nội tiết - Nội thận - tiết
niệu - Lọc máu nhân tạo Không Cập nhật GPHN Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang

48 Đặng Thị Mai Khanh 002602/CT-GPHN Hình ảnh y học

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Giờ trực và thời gian làm

việc ngoài giờ theo sự phân công
của lãnh đạo bệnh viện

Kỹ thuật Y; Thực hiện Hình ảnh y học tại
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức

năng - Nội soi
Không Cập nhật GPHN Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang

49 Hồ Thị Cẩm Ly 002605/CT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Giờ trực và thời gian làm

việc ngoài giờ theo sự phân công
của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Khoa Chẩn đoán hình ảnh -
Thăm dò chức năng - Nội soi Không Cập nhật GPHN Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang

50 Lê Văn Giác

120934/CCHN-BQP;
Quyết định số 40/QĐPC-

PKĐKHB ngày
20/7/2026

Khám chữa bệnh Nội khoa Từ 7h-20h, từ thứ 2 đến chủ nhật Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;
Dụng cụ nội soi tiêu hóa Không Tăng mới từ

20/7/2026 Phòng khám đa khoa Hòa Bình

51 Phan Văn Vũ 005297/CM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Ngoại Từ 7h-17h, thứ 7 và chủ nhật Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa

Ngoại

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ
2 đến thứ 6 tại Bệnh Viện Đa

Khoa Đầm Dơi
Tăng mới Phòng khám đa khoa Center Lab Việt Nam

52 Lương Viết Tài 049343/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội
khoa Từ 7h-17h, thứ 7 và chủ nhật Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ
2 đến thứ 6 tại Bệnh Viện Đa
Khoa Trung Ương Cần Thơ

Tăng mới Phòng khám đa khoa Center Lab Việt Nam

53 Nguyễn Minh Kha 002551/CT-GPHN Xét nghiệm Y học
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Lịch trực theo sự phân

công của cơ quan
Kỹ thuật viên; Xét nghiệm Y học Không Thêm mới Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp

54 Ngô Thị Thúy Duy 002314/CT-GPHN Đa khoa
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Lịch trực theo sự phân

công của cơ quan
Y sĩ; Tư vấn và điều trị nghiện chất Không Thêm mới Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp

55 Lâm Vĩnh Hảo 006967/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu
Từ 7h-11h, từ thứ 4 đến thứ 6; Thời

gian trực và làm ngoài giờ theo
phân công lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Từ 7h-11h, từ thứ 2 đến thứ 3;
Từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6

tại Bệnh viện Trường Đại học Y
Dược Cần Thơ

Điều chỉnh thời gian
đăng ký hành nghề

Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ - Cơ sở
I, II

56 Đào Mỹ Kim 002148/CT-CCHN;
Quyết định 362/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa; Gây mê hồi sức

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 3 và từ thứ 5 đến thứ 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ

theo phân công lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; Gây
mê hồi sức

Từ 17h30-6h sáng hôm sau từ
thứ 2 đến thứ 6, cả ngày thứ 7 và
chủ nhật tại Bệnh viện đa khoa

VinMec

Điều chỉnh thời gian
đăng ký hành nghề

Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ - Cơ sở
I, II

57 Nguyễn Quốc Định

001496/ST-CCHN;
Quyết định số 04/QĐ-

TTYT ngày 05/01/2026;
Quyết định số 202/QĐ-
TTYT ngày 13/7/2026

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội -Y học gia

đình; Siêu âm tổng quát;
Điện tim cơ bản

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Thực hiện thường trực

theo lịch trực và thời gian làm việc
ngoài giờ theo sự phân công của

lãnh đạo TTYT

Bác sĩ CKI; Phó Giám đốc; Thực hiện Khám
bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Siêu âm tổng quát,

Điện tim cơ bản
Không Điều chỉnh Trung tâm Y tế khu vực Sóc Trăng

ST
T Họ và tên Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh khác (nếu có)
Ghi chú Đơn vị công tác
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58 Trần Thị Thanh Thuý

001382/ST-CCHN;
Quyết định số 10/QĐ-

SYT; Quyết định số 4/QĐ-
TTYT ngày 05/01/2026;
Quyết định số 202/QĐ-
TTYT ngày 13/7/2026

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Y học gia
đình; Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Sản phụ Khoa-
Kế hoạch hóa gia đình; Siêu

âm tổng quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2
đến thứ 6; Thực hiện thường trực

theo lịch trực và thời gian làm việc
ngoài giờ theo sự phân công của

lãnh đạo TTYT

Bác sĩ CKI; Trưởng Khoa CSSKSS và Phụ
Sản; Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ Khoa;

 Siêu âm tổng quát
Không Điều chỉnh Trung tâm Y tế khu vực Sóc Trăng

ST
T Họ và tên Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh khác (nếu có)
Ghi chú Đơn vị công tác
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Phụ lục: 2
DANH SÁCH

Giảm người đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Tháng 7 - Đợt 05)
(Đính kèm Thông báo số               /TB-SYT ngày      tháng 7 năm 2026 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

Đơn vị công tác

1 Nguyễn Thành Phố 003890/CT-CCHN Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Y sĩ; Khám chữa bệnh bằng y
học cổ truyền

Phòng Chẩn trị thừa kế y học cổ truyền nhân
đạo thuộc Hội Đông Y thành phố Cần Thơ

2 Trần Thị Tám 001123/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa Từ 6h-20h, từ thứ 2 đến chủ nhật Bác sĩ; Khám bệnh, chữa
bệnh Ngoại khoa Không Phòng khám đa khoa Cửu Long thuộc Công

ty TNHH phòng khám Đa khoa Cửu Long

3 Trần Phước Thịnh

003443/HAUG-CCHN;
Quyết định số 22/QĐ-

CTY.CL ngày
15/06/2025

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa - Hồi
sức cấp cứu Từ 6h-20h, từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa
bệnh Nội khoa; Ngoại khoa;

Hồi sức cấp cứu
Không Phòng khám đa khoa Cửu Long thuộc Công

ty TNHH phòng khám Đa khoa Cửu Long

4 Trịnh Ngọc Phùng 0002841/BL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên
khoa Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm)
Quyết định Điều chỉnh phạm vi hành
nghề: Khám bệnh, chữa bệnh thuộc
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Từ 7h30-11h30 và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 7; Chủ
Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của Bệnh viện Bác sĩ; Chẩn đoán hình ảnh Không Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần

Thơ

5 Nguyễn Văn Công 000501/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ

bản và một số kỹ thuật điều dưỡng
chuyên khoa

Từ 7h30-11h30 và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 7; Chủ
Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của Bệnh viện Điều dưỡng viên Không Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần

Thơ

6 Nguyễn Tiểu Vương
001865/HAUG-CCHN;
Quyết định số 88/QĐ-
SYT ngày 08/3/2023

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên
khoa Gây mê hồi sức

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ  thứ 2 đến thứ 6
Lịch trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo bệnh viện

Bác sĩ CKI;  Khám bệnh
chữa bệnh đa khoa, khám

bệnh chữa bệnh chuyên khoa
gây mê hồi sức

Từ 6h-6h45 và từ 17h15-20h,
từ thứ 2 đến chủ nhật tại

Phòng khám Nguyễn Vương.
Địa chỉ: Ấp Vĩnh hiếu xã
Vĩnh tường TP cần Thơ

Bệnh viện Sản - Nhi Hậu Giang

7 Hà Thị Thanh Hoa

000856/ST-CCHN;
60/QĐ-SYT (Bổ sung);

Quyết định 04/QĐ-
TTYT ngày 05/01/2026

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Khoa
Nội - Nhi; Hỗ trợ điện tim, siêu âm

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Thực hiện
thường trực theo lịch trực và thời gian làm việc ngoài

giờ theo sự phân công của lãnh đạo TTYT

Bác sĩ CKII; Trưởng Khoa
Khoa Nhi; Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên Khoa nội-nhi;

Hỗ trợ điện tim, siêu âm Không Trung tâm Y tế khu vực Sóc Trăng

8 Lưu Thị Diễm Phương
005954/ST-CCHN;

Quyết định số 04/QĐ-
TTYT ngày 05/01/2026

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Khoa y
học cổ truyền - Vật lý trị liệu - phục hồi

chức năng; Hỗ trợ điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Thực hiện
thường trực theo lịch trực và thời gian làm việc ngoài

giờ theo sự phân công của lãnh đạo TTYT

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa
bệnh bằng YHCT-PHCN,

Vật lý trị liệu-phục hồi chức
năng; Hỗ trợ điện tim

Không Trung tâm Y tế khu vực Sóc Trăng
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN THÔNG BÁO
(Đính kèm Thông báo số               /TB-SYT ngày      tháng 7 năm 2026

của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)

Stt Đơn vị nhận Thông báo

1 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

2 Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang

3 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

4 Bệnh viện Phổi Hậu Giang

5 Bệnh viện Sản - Nhi Hậu Giang

6 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

7 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

8 Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ

9 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ

10 Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ

11 Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức

12 Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng

13 Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp

14 Trung tâm Y tế khu vực Sóc Trăng

15 CTY TNHH Mỹ Phẩm Hồng Nhung-Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu FOB Cơ
Sở 2-Viện Chăm Sóc Da FOB

16 Phòng Chẩn trị thừa kế y học cổ truyền nhân đạo thuộc Hội Đông Y thành phố Cần
Thơ

17 Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc địa điểm kinh doanh 118 - Công ty cổ phần y
tế Chấn Văn - Phòng khám Nhi đồng 315

18 Phòng khám đa khoa Center Lab Việt Nam

19 Phòng khám đa khoa Cửu Long thuộc Công ty TNHH phòng khám Đa khoa Cửu
Long

20 Phòng khám đa khoa Hòa Bình

21 Phòng khám đa khoa Nguyễn Văn Cừ

22 Phòng khám nha khoa Miền Tây
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